
Phạm Lâm Không

Nguyễn Thị Vân Không

Phạm Sang Không

Phạm Thanh Triều Không

Đàm Thanh Hà Không

Nguyễn Thị Thủy Không

Đàm Thị Kiều Vũ Không

Đàm Thị Thu Ngân Không

Đàm Thị Anh Thư Không

Phạm Văn Sáu Không

Phạm Thị Tâm Không

Nguyễn Thị Mai Không

Phạm Văn Hiền Không

Phạm Đức Vin Không

Sử Thị Thanh Hương Không

Phạm Tấn Việt Không

Phạm Thị Thanh Hoa Không

Trần Thị Tý Không

Phạm Hoàng Gia Hào Không

Phạm Hoàng Thanh Trúc Không

Phạm Thị Suyền Có Hưu trí

Phạm Thanh Long Không

Phạm Thanh Long Ngọc Không

VÕ THỊ TRẮNG Không

PHẠM THUỲ TRÂM Không

PHẠM VĂN THU Không

PHẠM VĂN TRUNG Không

PHẠM THỊ THUỲ TRANG Không

NGUYỄN THỊ XUYÊN Không

DANH SÁCH XÁC NHẬN CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO KẾT HỢP CẢNG CÁ TỊNH HÒA

Địa điểm: Xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

STT  Chủ sử dụng  Số nhân khâu 

 Thông tin số liệu bản đồ hiện trạng 

Tờ bản đồ 

dự án

Tờ bản đồ 

địa chính
 Thửa đất 

Diện tích  (m2)

Loại đất
Nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất nông nghiệp 

(do hộ dân tự kê khai)

 Thông tin hộ gia đình, cá nhân tự kê khai 

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

773,2        773,2 0,0 NTS

UBND xã xác 

nhận 

Diện tích Phần trong QH
Phần ngoài QH

Có khoản 

thu nhập 

thường 

xuyên bảo 

đảm cuộc 

sống

Có thu 

nhập từ sản 

xuất nông 

nghiệp trên 

thửa đất bị 

thu hồi

Hộ ông: Phạm Lâm1

2 Hộ ông: Đàm Thanh Hà

Nguyên thửa đất này của ông Phạm Vấn khai hoang 

vào năm 1980. Đến năm 1986 chuyển nhượng cho ông 

Phạm Lâm. Ông Phạm Lâm sử dụng ổn định từ đó đến 

nay không ai tranh chấp. Thửa đất chưa được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất

1 23 243        

3 1 245 64 1.594,3     

2.097,2     NTS

Nguyên thửa đất này của ông Đàm Thanh Hà khai 

hoang vào năm 1994. Ông Đàm Thanh Hà sử dụng ổn 

định từ đó đến nay không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Hộ ông: Phạm Văn Sáu

1 23 238        2.097,2 0,0

1173,2 NTS

Nguyên thửa đất này của ông Phạm Văn Sáu khai 

hoang vào năm 1997. Ông Phạm Văn Sáu sử dụng ổn 

định từ đó đến nay không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

421,1

Hộ ông: Phạm Văn Hiền NTS

351,1

4

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Nguyên thửa đất này ông Phạm Văn Hiền khai hoang, 

cải tạo từ năm 1993. Từ đó đến nay ông Phạm Văn 

Hiền sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất 

chưa được cấp giấy CNQSDĐ

2 23 215        2.181,0     1.300,1 880,9

NTS

Nguyên thửa đất này bà Sử Thị Thanh Hương khai 

hoang, cải tạo từ năm 1995. Từ đó đến nay bà Sử Thị 

Thanh Hương sử dụng ổn định không ai tranh chấp. 

Thửa đất chưa được cấp giấy CNQSDĐ. 

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

5 Hộ bà Sử Thị Thanh Hương 2 23 225        1.734,3     1.383,2

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

6 Hộ bà Phạm Thị Siềng 2 23 226        1.298,6     863,2 435,4 NTS

Nguyên thửa đất này bà Phạm Thị Siềng khai hoang, 

cải tạo từ năm 1995. Từ đó đến nay bà Phạm Thị 

Siềng sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất 

chưa được cấp giấy CNQSDĐ

7 Hộ ông: Phạm Văn Trung

Nguyên thửa đất này ông Phạm Văn Trung khai hoang, 

cải tạo từ năm 1995. Từ đó đến nay ông Phạm Văn 

Trung sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất 

chưa được cấp giấy CNQSDĐ

2 23 228        1.875,1     1.490,0 385,1 NTS

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

 Ghi chú 

(Kèm theo Công văn số ............./UBND ngày ........./10/2026 của Chủ tịch UBND xã Đông Sơn)

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có



STT  Chủ sử dụng  Số nhân khâu 

 Thông tin số liệu bản đồ hiện trạng 

Tờ bản đồ 

dự án

Tờ bản đồ 

địa chính
 Thửa đất 

Diện tích  (m2)

Loại đất
Nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất nông nghiệp 

(do hộ dân tự kê khai)

 Thông tin hộ gia đình, cá nhân tự kê khai 

UBND xã xác 

nhận 

Diện tích Phần trong QH
Phần ngoài QH

Có khoản 

thu nhập 

thường 

xuyên bảo 

đảm cuộc 

sống

Có thu 

nhập từ sản 

xuất nông 

nghiệp trên 

thửa đất bị 

thu hồi

 Ghi chú 

Nguyễn Văn Chính Không

Nguyễn Thị Lộc Không

Nguyễn Duy Hưng Không

Phạm Tú Nhi Không

Phạm Thị Lang Không

Phạm Tấn Long Không

Phạm Mạnh Tông Không

Phạm Đình Truyền Không

Phạm Thị Tròn Không

Phạm Hữu Thống Không

Phạm Văn Cư Có Hưu trí

Trịnh Thị Thế Có Hưu trí

Phạm Thị Ngọc Diễm Không

Vũ Việt Huy Không

Phạm Quốc Thắng Không

Võ Thị Chọn Không

Trần Thị Tuyết Không

Phạm Văn Khởi Không

Trương Thị Châu Không

Phạm Tấn An Không

Phạm Thị Xuân Phận Không

Phạm Thảo Nhi Không

14 Hộ ông: Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Văn Tiến 2 23 97          1.517,1     1.517,1 0,0 NTS

Nguyên thửa đất này do gia đình ông khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Không Có

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Lâm Tấn Đầy Không

Đỗ Thị Nhân Không

Lâm Thị Nhung Không

Tạ Thị Lệ Chi Không

Phạm Bảo Chinh Không

Phạm Khánh Ngân Không

Phạm Thị Tú Mơ Không

Phạm Bảo Yến Không

0,0 NTS

13 Hộ ông: Phạm Văn Khởi 2 23 116

NTS

Nguyên thửa đất này ông Nguyễn Văn Chính khai 

hoang, cải tạo từ năm 1995. Từ đó đến nay ông 

Nguyễn Văn Chính sử dụng ổn định không ai tranh 

chấp. Thửa đất chưa được cấp giấy CNQSDĐ

11

753,8        

9 Hộ ông: Phạm Tú Nhi 2

Hộ ông: Phạm Đình Truyền10 2

113        1.512,7     

Hộ ông: Nguyễn Văn Chính8 2 23 239        1.744,1     

12

Hộ ông: Phạm Văn Cư

1.512,715 Hộ ông: Lâm Tấn Đầy 2 23

23 54          

2 23 128        1.750,0     

0,0 NTS

1.083,0 0,0 NTS

Nguyên thửa đất này do ông Phạm Tú Nhi khai hoang, 

cải tạo từ năm 1993, Ông Phạm Tú Nhi sử dụng ổn 

định không ai tranh chấp. Thửa đất này chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

1.560,7 183,4            

23 91          1.083,0     

Hộ ông: Phạm Quốc Thắng 2 23 23          2.464,5     

753,8 0,0 NTS

Nguyên thửa đất này do gia đình ông khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1995. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cá nhân trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

0,0

0,0 NTS

Nguyên thửa đất này do ông Phạm Quốc Thắng khai 

hoang, tạo lập, cải tạo từ năm 1991. Từ đó đến nay gia 

đình ông sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa 

đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1.750,0

Nguyên thửa đất này ông Phạm văn Cư nhận chuyển 

nhượng từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông sử 

dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Có

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Nguyên thửa đất này do gia đình ông khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2.114,8     2.114,8

Nguyên thửa đất này ông Phạm Văn Khởi khai hoang 

từ năm 1993 để nuôi trồng thủy sản. Ông quản lý sử 

dụng từ đó đến nay không ai tranh chấp. Thửa đất 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

839,9        

NTS

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

2.464,5

16 Hộ bà: Tạ Thị Lệ Chi 2 23 93          839,9 0,0

Nguyên thửa đất này do gia đình ông khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

NTS

Cá nhân trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Có

Có

Có

Có

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Có

Có

Có



STT  Chủ sử dụng  Số nhân khâu 

 Thông tin số liệu bản đồ hiện trạng 

Tờ bản đồ 

dự án

Tờ bản đồ 

địa chính
 Thửa đất 

Diện tích  (m2)

Loại đất
Nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất nông nghiệp 

(do hộ dân tự kê khai)

 Thông tin hộ gia đình, cá nhân tự kê khai 

UBND xã xác 

nhận 

Diện tích Phần trong QH
Phần ngoài QH

Có khoản 

thu nhập 

thường 

xuyên bảo 

đảm cuộc 

sống

Có thu 

nhập từ sản 

xuất nông 

nghiệp trên 

thửa đất bị 

thu hồi

 Ghi chú 

Lâm Tấn Lang Không

Phạm Thị Bằng Không

Lâm Tấn Vương Không

Lâm Tấn Nam Không

Lâm Tấn Hà Không

Phạm Thị Thanh Phúc Không

Lâm Phạm Nhã Hân Không

Lâm Tấn Khang Không

Lâm Phạm Khả Ngân Không

Phạm Công Hoàng Có Hưu trí

Phạm Thị Nguyện Có Hưu trí

Phạm Công Kiên Không

Phạm Việt Tiến Không

Trịnh Thị Vy Ngà Không

Phạm Quỳnh Hương Không

Phạm Mỹ Minh Tâm Không

Lâm Văn Mai Không

Phạm Thị Thân Không

Lâm Thị Diệu Ái Không

Lâm Đức Mẫn Không

Lâm Văn Bình Không

Lâm Ngọc Phát Không

Nguyễn Ngọc Châu Không

Nguyễn Thị Thi Không

Nguyễn Thị Thơm Không

Nguyễn Trọng Nhân Không

Nguyễn Xuân Diệu Không

Nguyễn Mạnh Thương Không

Nguyễn Hữu Thạnh Không

Nguyễn Thị Thu Lệ Không

Nguyễn Thị thu Thủy Không

Nguyễn Hữu Phông Không

Nguyễn Thị Mỹ Châu Không

21 Hộ bà Nguyễn Thị Thơm 2 23

23

Hộ ông: Lâm Văn Mai19 2 23 182        2.067,3     

Nguyên thửa đất này do gia đình ông khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2.067,3

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Có

20 2 23 196        1.585,5     696,7Hộ ông Nguyễn Ngọc Châu 888,8 NTS

Nguyên thửa đất này do gia đình ông khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ ông Lâm Tấn Lang 2.561,9     

23 153        1.805,8

0,0 NTS

141        17 2 23 2.561,9

18 Hộ ông Phạm Công Hoàng 2 0,0 NTS

Nguyên thửa đất này do gia đình ông khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1.805,8     

0,0 NTS

Nguyên thửa đất này do gia đình ông khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Có

214        1.930,2     1.153,0 777,2 NTS

Nguyên thửa đất này do gia đình bà khai hoang, tạo 

lập, cải tạo từ năm 1997. Từ đó đến nay gia đình bà sử 

dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

22 Hộ ông: Nguyễn Hữu Thạnh

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

2 166        1.588,2     1.395,9 192,3 NTS

Nguyên thửa đất này do nhận chuyển nhượng của ông 

Phạm Hiền vào năm 1997. Từ đó đến nay gia đình ông 

sử dụng ổn định không ai tranh chấp. Thửa đất chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Có

Có

Có

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

Có



STT  Chủ sử dụng  Số nhân khâu 

 Thông tin số liệu bản đồ hiện trạng 

Tờ bản đồ 

dự án

Tờ bản đồ 

địa chính
 Thửa đất 

Diện tích  (m2)

Loại đất
Nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất nông nghiệp 

(do hộ dân tự kê khai)

 Thông tin hộ gia đình, cá nhân tự kê khai 

UBND xã xác 

nhận 

Diện tích Phần trong QH
Phần ngoài QH

Có khoản 

thu nhập 

thường 

xuyên bảo 

đảm cuộc 

sống

Có thu 

nhập từ sản 

xuất nông 

nghiệp trên 

thửa đất bị 

thu hồi

 Ghi chú 

Nguyễn Duy Minh Không

Lâm Thị Bảy Có Tuất hằng tháng

Nguyễn Duy Quý Không

Nguyễn Duy Lập Không

Võ Thị Yến Nhi Không

Nguyễn Hải Yến Không

Nguyễn Hải Nhiên Không

38.626,0   33.312,2        5.313,8         

1.707,123 46,4 NTS

Nguyên thửa đất này của ông Nguyễn Duy Minh khai 

hoang vào năm 1992. Ông Nguyễn Duy Minh có đơn 

khai hoang làm đập nuôi tôm được UBND xã Tịnh 

Hòa xác nhận vào ngày 05/2/1992. Năm 1993 ông sản 

xuất mãi đến nay ông Nguyễn Duy Minh sử dụng ổn 

định, không ai tranh chấp. Thửa đất này chưa được 

nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình trực 

tiếp sản xuất 

nông nghiệp

23 Hộ ông: Nguyễn Duy Minh 2

TỔNG

242        1.753,5     Có









Tuất hằng tháng
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